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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Giới thiệu chung về dự án:
- Tên dự án : Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam . 
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (nay thuộc phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình)
+ Quy mô dự án: 
1) Theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 về việc Phê duyệt Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Chỉnh trang sửa chữa nhà trạm bơm: Chống thấm mái, trát, sơn sửa lại nhà trạm, thay mới hệ thống cửa,...
- Thay thế lắp đặt đồng bộ  09 tổ máy bơm hướng trục trục đứng.
- Thay mới: hệ thống thiết bị điện điều khiển; cầu trục ngoài nhà trạm, máy đóng mở cống tiêu PK (tại vị trí đóng mở cửa cống bằng tời) bằng máy vít điện.
- Nạo vét từ bể hút trạm bơm Quế I đến lưới chắn rác và một số đoạn bị bồi lắng cục bộ.
2) Theo Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam.
- Bổ sung xây dựng Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm: Bổ sung xây dựng 2 hồ chứa lấy nước vào trạm bơm theo quy hoạch đã được phê duyệt (Hồ số 1: Khoảng 2ha; Hồ số 2: Khoảng 2,9ha) và các hạng mục công trình liên quan.
- Bổ sung cải tạo, xây dựng nhà quản lý và khuôn viên nhà trạm (Phá dỡ nhà quản lý cũ, xây dựng nhà quản lý mới; Cải tạo chỉnh trang khuôn viên khu vực trạm bơm và các hạng mục liên quan).
- Bổ sung nạo vét và sửa chữa tuyến kênh tiêu chính PK: Nạo vét toàn bộ tuyến kênh tiêu chính PK dài khoảng 13,2km (từ Ko đến K13+200); Sửa chữa, kiên cố hóa các vị trí bờ kênh bị sạt lở và cải tạo công trình trên kênh đảm bảo việc tiêu thoát nước.
2. Giới thiệu chung về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 20: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC + Dự toán xây dựng công trình (bổ sung). 
- Địa điểm: Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (nay thuộc phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình)
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
- Giá gói thầu được xác định với thuế VAT 8%
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC + dự toán phù hợp và có giá dự thầu hợp lý.
II. Phạm vi công việc 
* Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện công việc
- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Nhà thầu thực hiện khảo sát, lập thiết kế BVTC + dự toán thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam 
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  Hà Nam
  - Thời gian thực hiện dự án: 2025-2028
- Tiến độ thực hiện công việc: 60 ngày.
* Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
1. Khảo sát địa hình:
[bookmark: _Toc161324618][bookmark: _Toc161324816]1) Mục đích công tác khảo sát địa hình
a. Mục đích
- Cung cấp dữ liệu về cao độ, tọa độ, địa hình, và các yếu tố tự nhiên khác để phục vụ quá trình thiết kế các hạng mục công trình của dự án như đường xá, kênh tiêu, cầu cống, nhà quản lý, hệ thống thoát nước, hồ chứa nước và các công trình khác. 
- Giúp cho việc xác định chính xác vị trí và kích thước của các hạng mục công trình, giúp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án. 
- Giúp cho việc đánh giá các yếu tố địa hình như độ dốc, địa hình tự nhiên, và các yếu tố khác để đưa ra các giải pháp thiết kế và thi công phù hợp, tối ưu hóa kinh tế và kỹ thuật.
- Xác định khối lượng đất đá cần phải đào hoặc đắp để thực hiện dự án, từ đó đưa ra phương án thi công hiệu quả và tiết kiệm chi phí. 
- Cung cấp các số liệu phục vụ tính toán khối lượng và lập tổng dự toán.
- Phục vụ các công tác khác liên quan đến dự án …vv.
b. Yêu cầu: 
- Thu thập, sử dụng các tài liệu có liên quan, đánh giá mức độ sử dụng tài liệu đã có;
- Hệ cao độ sử dụng là độ cao Quốc Gia (hệ Hòn Dấu - Hải Phòng), các mốc cao độ Quốc gia mua tại Trung tâm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam;
- Hệ tọa độ sử dụng là tọa độ Quốc gia VN 2000 (múi chiếu 3o, kinh tuyến Trung ương 105o), các mốc tọa độ Quốc gia mua tại Trung tâm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam;
- Tài liệu phải được số hoá, chỉnh sửa để có thể thiết kế được bằng phần mềm Autocad. 
2) Phạm vi, nội dung công tác khảo sát địa hình
a. Phạm vi công tác khảo sát địa hình bổ sung phục vụ điều chỉnh thiết kế BVTC và dự toán:
 Thực hiện công tác khảo sát địa hình bổ sung trong phạm vi khu vực sau:
- Khu vực hồ chứa lấy nước vào trạm bơm (Hồ số 1 và hồ số 2);
- Khu vực nhà quản lý và khuôn viên nhà trạm;
- Tuyến kênh tiêu chính PK, chiều dài khoảng 13,2km.
[bookmark: _Toc79422792]b. Nội dung công tác khảo sát địa hình giai đoạn điều chỉnh thiết kế BVTC và dự toán:
+ Khống chế độ cao, thủy chuẩn kỹ thuật phục vụ đo vẽ bổ sung các mặt cắt ngang
+ Đo vẽ cắt ngang: Đối với tuyến bờ hồ chứa nước số 1 và số 2; Tuyến kênh chính PK và đoạn kênh dẫn từ hồ chứa nước số 1 đến kênh PK.
+ Xác định cao tọa độ hố khoan.
3) Các tiêu chuẩn khảo sát địa hình được áp dụng:
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8478 : 2018 Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9401: 2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8224 : 2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8225 : 2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8226 : 2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5.000;
- Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thuỷ lợi 22-2002;
- Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thuỷ lợi 102-2002;
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam  TCXDVN 364-2006: Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;
- Các tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật của nhà nước, chuyên ngành hiện hành có liên quan.
4) Khối lượng khảo sát địa hình bổ sung phục vụ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
a. Khống chế mặt bằng: Trong giai đoạn lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đã xây dựng 1 điểm đường truyền cấp 2, trong giai đoạn này tận dụng điểm đường truyền cấp 2 của giai đoạn trước, không bố trí thêm điểm khống chế mặt bằng.
b. Khống chế độ cao: 
- Thủy chuẩn hạng 4: Trong giai đoạn lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đã xây dựng 2,8km thủy chuẩn hạng 4, trong giai đoạn này không xây dựng mới, tận dụng lưới thủy chuẩn hạng 4 của giai đoạn trước.
- Thủy chuẩn kỹ thuật: Căn cứ Phụ lục B, mục B.4.3 TCVN 8478-2018, Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng chiều dài tuyến đo từ các điểm hạng 4 đến các điểm đặt máy đo vẽ bổ sung mặt cắt ngang tuyến kênh dẫn nước từ hồ chứa nước số 1 về kênh PK và các mặt cắt bổ sung của kênh tiêu chính PK. Tổng chiều dài dự kiến: 5km
c. Đo vẽ cắt ngang (Áp dụng điều 8.7 của TCVN 8478-2018)
- Đối với hồ điều hòa số 1 và số 2: Giai đoạn trước chưa đo thực hiện đo vẽ mặt cắt ngang tuyến bờ hồ. Giai đoạn này bố trí đo vẽ cắt ngang tuyến bờ hồ số 1 và số 2 với mật độ trung bình 50m/1mc.
+ Hồ chứa nước số 1: Tổng chiều dài tuyến bờ hồ khoảng 570m: Đo vẽ 12 mặt cắt ngang, chiều dài mỗi mặt cắt dự kiến 25m, trong đó đo vẽ ở trên cạn 15m, đo vẽ ở dưới nước 10m, tỷ lệ  đo vẽ 1/200, địa hình cấp II
+ Hồ chứa nước số 2: Tổng chiều dài tuyến bờ hồ khoảng 680m: Đo vẽ 15 mặt cắt ngang, chiều dài mỗi mặt cắt dự kiến 25m, trong đó đo vẽ ở trên cạn 15m, đo vẽ ở dưới nước 10m, tỷ lệ  đo vẽ 1/200, địa hình cấp II
- Đối với đoạn kênh kênh dẫn từ hồ chứa nước số 1 về kênh PK: Ở giai đoạn trước đã đo 03 mặt cắt ngang, mỗi mặt cắt dài 100m (khoảng cách trung bình 100m/01 mặt cắt). Trong giai đoạn này đo bổ sung 03 mặt cắt, mỗi mặt cắt dài 100m với tỷ lệ  đo vẽ 1/200. Địa hình cấp II, đo vẽ ở trên cạn.
- Tuyến kênh tiêu chính PK: Ở giai đoạn trước đã đo vẽ 133 mặt cắt ngang kênh (trung bình 100md/01 mặt cắt ngang). Trong giai đoạn này bố trí đo bổ sung 132 mặt cắt ngang kênh với tỷ lệ  đo vẽ 1/200, địa hình cấp II. Chiều dài đo vẽ mỗi mặt cắt ngang trung bình 35m (đo vẽ ở dưới nước 15m, trên cạn 20m).
Tổng khối lượng đo vẽ mặt cắt ngang: 5.595 m, trong đó:
+ Đo vẽ ở trên cạn: (12mc + 15mc) x 15m/1mc + 03mc x 100m/1mc + 132mc x 20m/1mc = 3.345m
+ Đo vẽ ở dưới nước: (12mc + 15mc) x 10m/1mc + 132mc x 15m/1mc = 2.250m
d. Xác định cao, tọa độ các điểm khoan, đào địa chất
- Xác định cao, tọa độ hố khoan: 07 điểm
e. Hệ thống mốc xác định ranh giới GPMB (Áp dụng theo điều 8.4 của TCVN 8478-2018)
- Xác định ranh giới ngập lụt lòng hồ, ranh giới giới hạn biên công trình đầu mối, biên kênh, biên đường thi công, biên các công trình trên kênh, đường… phục vụ giải phóng mặt bằng, lập kinh phí đền bù.
- Độ chính xác mặt bằng xác định theo độ chính xác đường chuyền cấp 2.
- Độ chính xác cao độ xác định theo thủy chuẩn kỹ thuật.
- Kích thước mốc là cột bêtông 10x10x60cm, có ghi tên bằng sơn trên cột mốc.
- Khối lượng mốc dự kiến: 20 mốc tại khu vực hồ chứa nước và các hạng mục công trình liên quan.
5) Tổng hợp khối lượng khảo sát địa hình bổ sung
Khối lượng khảo sát địa hình bổ sung phục vụ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán như trong bảng sau.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Thủy chuẩn kỹ thuật
	km
	5,0

	2
	Đo vẽ mặt cắt ngang, tỷ lệ 1/200, đo vẽ ở trên cạn, địa hình cấp II
	km
	3,345

	3
	Đo vẽ mặt cắt ngang, tỷ lệ 1/200, đo vẽ ở dưới nước, địa hình cấp II
	km
	2,250



2. Khảo sát địa chất:
1) Mục đích công tác khảo sát địa chất công trình
a. Mục đích: 
Mục đích chính của khảo sát địa chất công trình bố sung là thu thập thông tin về các đặc tính của đất đá và các yếu tố địa chất khác dưới lòng đất tại khu vực xây dựng các hạng mục công trình bổ sung để:
- Đánh giá điều kiện địa chất: Xác định các lớp đất, tính chất cơ lý của đất, mực nước ngầm, và các hiện tượng địa chất có thể ảnh hưởng đến công trình. 
- Giúp bộ phận thiết kế chọn loại móng phù hợp và đảm bảo khả năng chịu lực của công trình. 
- Đảm bảo an toàn và kinh tế: Giúp giảm thiểu rủi ro sụt lún, nứt nẻ, và các sự cố khác do điều kiện địa chất không thuận lợi, đồng thời tối ưu hóa chi phí xây dựng cho các hạng mục công trình.
- Cung cấp dữ liệu cho việc thiết kế kết cấu, hệ thống thoát nước, và các công tác thi công khác có liên quan. 
b. Yêu cầu: 
- Đánh giá điều kiện địa chất công trình, hạng mục công trình;
- Xác định đầy đủ và chính xác các thông số địa kỹ thuật để phục vụ cho việc lập thiết kế BVTC các hạng mục công trình đã khảo sát;
- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho thiết kế xây dựng công trình (liên quan đến điều kiện địa chất công trình);
- Dự báo các vấn đề bất lợi về điều kiện địa chất công trình và các hiện tượng địa chất công trình có thể xảy ra;
- Công tác khảo sát địa chất ngoài hiện trường phải được chủ nhiệm địa chất (hoặc kỹ sư địa chất, hoặc cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm) giám sát chất lượng công việc khoan, lấy mẫu, mô tả mẫu, bảo quản mẫu, TN hiện trường (nếu có)...vv, đảm bảo đúng các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu của đề cương (được cấp có thẩm quyền phê duyệt);
- Khi gặp trường hợp địa chất bất thường (nêu dưới đây) phải báo cáo ngay chủ đầu tư và chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm địa chất để điều chỉnh kịp thời:
+ Trường hợp hố khoan đã đạt đến độ sâu thiết kế (là độ sâu hố khoan nêu trong Nhiệm vụ KSXD) nhưng vẫn gặp các lớp đất yếu (lớp đất chứa hữu cơ dẻo mềm đến dẻo chảy, cát chảy, gặp túi bùn...vv) thì phải khoan qua lớp đất yếu vào lớp đất, đá tốt từ (3 đến 5)m mới được dừng khoan;
+ Trường hợp sớm gặp lớp đất tốt (đáp ứng yêu cầu thiết kế đặt móng công trình) thì cần dừng công tác khoan mặc dù hố khoan chưa đạt tới độ sâu thiết kế;
- Kết quả thí nghiệm mẫu (trong phòng TN) phải được cơ sở có đủ năng lực chuyên môn và tư cách pháp nhân xác nhận.
2) Phạm vi, nội dung công tác khảo sát địa chất công trình
a. Phạm vi khảo sát địa chất bổ sung phục vụ điều chỉnh thiết kế BVTC
Thực hiện công tác khảo sát địa chất trong phạm vi khu vực sau:
- Khu vực hồ chứa nước và các công trình liên quan: Vị trí hồ và cống liên thông giữa 2 hồ và tuyến kênh dẫn nước từ hồ chứa nước số 1 đến kênh PK.
- Khu nhà quản lý.
b. Nội dung công tác khảo sát địa chất giai đoạn điều chỉnh thiết kế BVTC
- Công tác khoan khảo sát địa chất tại các vị trí: Vị trí hồ số 02 và cống liên thông giữa 2 hồ; Hồ số 01 và vị trí đầu cống thông nước giữa 02 hồ;  vị trí tuyến kênh dẫn nước từ hồ chứa nước số 1 đến kênh PK và vị trí xây dựng nhà quản lý.
- Công tác thí nghiệm ngoài trời: Đổ nước thí nghiệm xác định hệ số thấm và thí nghiệm SPT
- Công tác thí nghiệm trong phòng: Thí nghiệm mẫu nguyên dạng và mẫu không nguyên dạng.
3) Tiêu chuẩn khảo sát địa chất công trình áp dụng
- Quy trình kỹ thuật khoan máy 14TCN 38-85QPTL.1.71;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2683-1993 phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản;
- Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 259-2000 Quy trình thăm dò địa chất;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8477:2018 Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án thiết kế;
- Các tiêu chuẩn thí nghiệm trong phòng: TCVN 4198-2012 (Xác định thành phần hạt); TCVN 4195-2012 (Xác định khối lượng riêng); TCVN 4202-2012 (Xác định khối lượng thể tích); TCVN 4196-2012 (Xác định độ ẩm); TCVN 4197-2012 (Xác định giới hạn chảy, dẻo); TCVN 4201-2012 (Xác định độ chặt tiêu chuẩn); TCVN 4200-2012 (Xác định tính nén lún); TCVN 4199-2012 (Xác định cắt phẳng).
4) Khối lượng khảo sát địa chất công trình bổ sung
a. Khoan thăm dò địa chất
* Đối với hồ chứa nước số 1 và số 2:
- Kết quả công tác khoan, đào, xuyên, thí nghiệm nhằm phục vụ việc tính toán, kiểm tra sạt lở của mái hồ, tính toán ổn định cống liên thông và cống ngầm qua kênh tưới.
- Căn cứ TCVN 8477:2018, Điều 8.3.1, mục 1) Khoan đào với cự ly từ (50 đến 200) m /1 hố tùy mức độ phức tạp của điều kiện địa chất tại khu vực cần nghiên cứu; thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng kèm theo tại các hố khoan đào bổ sung như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, múc, hút nước, đổ nước, quan trắc nước lâu dài và các yếu tố khác như quy định tại điều 7.3.1.6 của tiêu chuẩn này ứng với các hố khoan đào bổ sung. Đối chiếu hạng mục hồ chứa nước trong dự án điều chỉnh (hồ chứa nước số 1 có chu vi bờ khoảng 570m; hồ chứa nước số 2 có chu vi bờ khoảng 680m; 01 cống liên thông giữa 2 hồ và đầu cống ngầm qua kênh tưới). Số lượng hố khoan dự kiến như sau: 
+ Bố trí 02 hố khoan tại hồ số 1 (HK-01 và HK-02) trong đó 01 hố khoan tại vị trí cửa vào của cống ngầm qua kênh tưới và có 01 hố khoan tại vị trí cửa cống liên thông giữa 2 hồ để phục vụ tính toán thiết kế cống liên thông và cống ngầm qua kênh tưới đồng thời tận dụng số liệu phục vụ tính toán ổn định mái hồ. Chiều sâu mỗi hố khoan dự kiến 20m.
+ Bố trí 03 hố khoan tại hồ số 2 (HK-03, HK-04 và HK-05) trong đó có 01 hố khoan (HK-03) tại vị trí cửa cống liên thông giữa 2 hồ có chiều sâu dự kiến 20m để phục vụ tính toán thiết kế cống liên thông và tận dụng số liệu phục vụ tính toán ổn định mái hồ và 02 hố khoan (HK-04; HK-05) có chiều sâu dự kiến 6m/ hố để phục vụ tính toán ổn định mái hồ.
* Đối với  tuyến kênh dẫn nước từ hồ chứa nước số 1 đến kênh PK:
- Căn cứ TCVN 8477:2018, Điều 8.3.2.2: Khoan, đào, xuyên đối với Đập, cống, tràn, trạm bơm, kênh dẫn nước, đường hầm và các công trình lớn, quan trọng trên đường dẫn nước chính. 
* Về mật độ hố khoan: 
- Công tác khoan, đào, xuyên chỉ thực hiện trong đường viền và hố móng công trình
- Khoảng cách giữa các hố khi điều kiện địa chất phức tạp từ (20 đến 50)m, trung bình từ (50 đến 100)m và đơn giản từ (100 đến 150)m. Đối chiếu với các hạng mục công trình trong dự án điều chỉnh được phê duyệt, dự kiến số lượng hố khoan như sau:
+ Tuyến kênh dẫn nước từ hồ chứa nước số 1 đến kênh PK có chiều dài khoảng 300m, bố trí 02 hố khoan: HK-06 (tại vị trí cửa ra của đoạn cống ngầm qua kênh tưới nối tiếp với đoạn kênh hình thang) và HK-07 (tại cửa ra của đoạn cống ngầm qua đường phía kênh PK) để phục vụ tính toán thiết kế cửa vào, cửa ra, ổn định mái kênh...; Chiều sâu mỗi hố khoan dự kiến 20m.  
+ Nhà quản lý: Bố trí 02 hố khoan: HK-08 và HK-09 tại hai đầu theo chiều dọc của nhà quản lý. 
* Về độ sâu hố khoan: (Áp dụng theo điều 7.3.3.5 của tiêu chuẩn này)
+ Theo quy định tại điều 7.3.3.5: Độ sâu các hố khảo sát như quy định tại điều 6.3.3.5 của tiêu chuẩn này và phải đến được chiều sâu dự kiến xử lý nền công trình. Cụ thể độ sâu các hố khoan quy định tại điều 6.3.3.5 như sau: Độ sâu các hố khoan, xuyên phải vượt qua đáy móng công trình từ (3 đến 10) m và lớn hơn 1,5 BCT (với BCT là bề rộng móng công trình). Trường hợp gặp tầng đất mềm yếu phải có ít nhất 1 hố vượt qua lớp đất mềm yếu và vào lớp đất tốt bên dưới nó không nhỏ hơn 2 m. Trong mọi trường hợp độ sâu hố khoan không vượt quá 15 lần S (với S là chiều sâu chôn móng tính từ cao độ đặt móng). Trường hợp sớm gặp lớp phù sa cổ thì độ sâu hố khoan phải cắm sâu vào lớp này từ (5 đến 7) m, trường hợp sớm gặp đới đá gốc phong hóa mạnh hoặc phong hóa vừa đến nhẹ là từ (3 đến 5) m.
Đối chiếu với các hạng mục trong dự án điều chỉnh được phê duyệt, dự kiến chiều sâu các hố khoan khảo sát bổ sung là 20m/01 hố.
* Tổng khối lượng khoan khảo sát:
- Khoan máy: l52m/09 hố khoan.
(Sơ đồ bố trí hố khoan có bản vẽ kèm theo)
b. Thí nghiệm ngoài trời
- Do ở các giai đoạn trước chưa tiến hành khoan khảo sát địa chất công trình, chưa tiến hành các thí nghiệm ngoài trời nên trong giai đoạn này áp dụng Theo mục 6.3.3.6 TCVN 8477:2018
- Thí nghiệm ngoài trời bao gồm: Công tác đổ nước thí nghiệm xác định hệ số thấm: mỗi lớp lấy 2 giá trị hệ số thấm K và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT: mỗi lớp lấy 3 giá trị SPT.
- Dựa vào hiện trạng địa chất các công trình quanh khu vực dự án, dự kiến tại các khu vực bố trí hố khoan gồm 2 khu vực: Khu vực Hồ chứa nước và Khu vực nhà quản lý. Dự kiến tại mỗi khu vực có 4 lớp địa chất, tổng cộng có 8 lớp địa chất, trong đó có 06 lớp đất dính và 02 lớp đất dời.
Khối lượng thí nghiệm ngoài trời:
+ Hệ số thấm K: 	8 x 2 = 16 giá trị
+ Giá trị SPT: 	8 x 3 = 24 giá trị
c. Thí nghiệm trong phòng
- Do ở các giai đoạn trước chưa tiến hành khoan khảo sát địa chất công trình, chưa tiến hành các thí nghiệm trong phòng nên trong giai đoạn này áp dụng Theo mục 6.3.3.6 TCVN 8477:2018: Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng từ (3 đến 6) mẫu /1 lớp đối với công trình từ cấp III trở lên. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất phá hủy bằng 1/2 số lượng mẫu đã nêu trên.
- Áp dụng với dự án: Dự kiến có 8 lớp địa chất, trong đó có 06 lớp đất dính và 02 lớp đất dời:
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng: 4 mẫu /1 lớp
+ Thí nghiệm mẫu đất phá hủy: 2 mẫu /1 lớp
Khối lượng thí nghiệm mẫu:
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng: 4 mẫu /1 lớp x 6 lớp = 24 mẫu (ND)
+ Thí nghiệm mẫu đất phá hủy: 2 mẫu /1 lớp x 2 lớp = 4 mẫu (KND)
- Tất cả các mẫu được thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, các chỉ tiêu không có tiêu chuẩn Việt Nam thì thí nghiệm theo tiêu chuẩn nước ngoài thông dụng.
* Mẫu nguyên dạng:
- Đối với mẫu nguyên dạng thí nghiệm các chỉ tiêu: (1) Thành phần hạt; (2) Khối lượng riêng; (3) Độ ẩm, độ hút ẩm; (4) Khối thể tích; (5) Giới hạn dẻo, giới hạn chảy; (6) Sức chống cắt trên máy cắt phẳng – trạng thái tự nhiên; (7) Sức chống cắt trên máy cắt phẳng – trạng thái bãi hòa; (8) Tính nén lún trong điều kiện không nở hông; (9) Hệ số thấm.
- Đối với mẫu không nguyên dạng thí nghiệm các chỉ tiêu: (1) Thành phần hạt; (2) Khối lượng riêng; (3) Độ ẩm, độ hút ẩm; (4) Hệ số rỗng nhỏ nhất; (5) Hệ số rỗng lớn nhất; (6) Góc nghỉ khô; (7) Góc nghỉ ướt.
5) Tổng hợp khối lượng khảo sát địa chất công trình bổ sung
Khối lượng khảo sát địa chất bổ sung phục vụ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán như trong bảng sau.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Công tác khoan máy
	
	

	1
	Công tác khoan máy trên cạn, độ sâu khoan từ 0 đến 30m, cấp đất đá  I-III (09 hố)
	m/hố
	152/09

	II
	Công tác thí nghiệm ngoài trời
	
	

	1
	Đổ nước hiện trường xác định hệ số thấm
	lần
	16

	2
	Xuyên tiêu chuẩn SPT
	lần
	24

	III
	Công tác thí nghiệm trong phòng
	
	

	
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 
	
	

	1
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	Chỉ tiêu
	24

	2
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm
	Chỉ tiêu
	24

	3
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)
	Chỉ tiêu
	24

	4
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	Chỉ tiêu
	24

	5
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn chảy, giới hạn dẻo
	Chỉ tiêu
	24

	6
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng (trạng thái tự nhiên)
	Chỉ tiêu
	24

	7
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng (trạng thái bão hòa)
	Chỉ tiêu
	24

	8
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	Chỉ tiêu
	24

	9
	Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất
	Chỉ tiêu
	24

	
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng
	
	

	1
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	Chỉ tiêu
	04

	2
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	Chỉ tiêu
	04

	3
	Thí nghiệm chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm
	Chỉ tiêu
	04

	4
	Thí nghiệm chỉ tiêu khối thể tích chặt nhất
	Chỉ tiêu
	04

	5
	Thí nghiệm chỉ tiêu khối thể tích xốp nhất
	Chỉ tiêu
	04

	6
	Thí nghiệm xác định góc nghỉ khô của đất rời (khô)
	Chỉ tiêu
	04

	7
	Thí nghiệm xác định góc nghỉ ướt của đất rời (ướt)
	Chỉ tiêu
	04



3. Công tác điều tra, thu thập các số liệu cơ bản:
[bookmark: _Toc101758773][bookmark: _Toc101770226][bookmark: _Toc101770644][bookmark: _Toc161324621][bookmark: _Toc161324819][bookmark: _Toc27559933]1. Thu thập về quy hoạch và các tài liệu có liên quan
[bookmark: _Toc101770229][bookmark: _Toc101770647][bookmark: _Toc101770230][bookmark: _Toc101770648]- Thu thập hồ sơ khảo sát địa chất công trình của các dự án đã và đang được thực hiện có liên quan trong phạm vi nghiên cứu dự án (để tham khảo).
- Cập nhật các quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan đến dự án.
2. Khảo sát, điều tra vị trí đổ thải
- Làm việc thống nhất bằng văn bản với địa phương và các đơn vị có liên quan về: Vị trí, cự ly vận chuyển ngắn nhất, loại xe có thể vận chuyển, loại bùn đất thải và khối lượng đổ.
- Để thực hiện nội dung công việc trên dự kiến số lượng 04 công (NC bậc 4/7) và 02 ca xe phục vụ việc đi lại.
* Nhiệm vụ lập thiết kế bản vẽ thi công + dự toán
1. Các căn cứ để lập thiết kế bản vẽ thi công + dự toán
1.1. Các căn cứ pháp lý.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006
[bookmark: _Toc26857192]- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
- Các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về Quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 
- Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ;
- Quyết định số 1686/QĐ-TTg này 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ  về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000;
- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT - BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
- Quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành tại các quyết định: số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 ban hành “ Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 ban hành “ Quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 45/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 27/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 Sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của UBND tỉnh về Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
- Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án Cải tại, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
[bookmark: _Hlk124165172]- Quyết định số 1824/QĐ-BQLDA ngày 18/10/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam.
- Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam.
- Văn bản số 2109/BQLDA-DA3 ngày 30/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ lập Nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công (bổ sung) đối với Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam.
- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình đổi tên và chuyển quyền quản lý các Ban Quản lý dự án về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 
1.2. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. 
- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;
- TCVN 12845:2020 – Công trình thủy lợi – Thành phần, nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
- TCVN 2737: 2020 Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 8217: 2009: Đất xây dựng công trình thủy lợi;
- TCVN 8218: 2009: Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 9152: 2012 Công trình thủy lợi - Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi;
- TCVN 8422 : 2010: Công trình thủy lợi – Thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công;
- TCVN 4253-2012 - Công trình thủy lợi – Nền công trình thủy công: Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 4447:2012 - Công tác đất thi công và nghiệm thu;
- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiểu chuẩn thiết kế;
- TCVN 10304 :2014 – Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 4118:2021 - Công trình thuỷ lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 10778:2015 - Hồ chứa nước xác định các mực nước đặc trưng;
- TCVN 9160:2012 - Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng;
- TCVN 9162:2012 - Công trình thuỷ lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế;
- Các tiêu chuẩn khác có liên quan;
2. Nội dung lập thiết kế BVTC + dự toán
a. Nguyên tắc chung:
- Phương án kiến trúc: Có giải pháp thiết kế kiến trúc phù hợp, bảo đảm đồng bộ trong từng hạng mục công trình thiết kế bổ sung với các hạng mục công trình đã được phê duyệt; Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các hạng mục công trình bổ sung, các hạng mục công trình đã phê duyệt với các công trình trong khu vực bảo đảm điều kiện về cảnh quan chung. 
- Phương án công nghệ, giải pháp thi công:  Phương án kỹ thuật thi công các hạng mục công trình bổ sung phải đảm bảo tuân thủ quy mô, giải pháp kỹ thuật phải tuân thủ theo nội dung điều chỉnh dự án đầu tư đã được phê duyệt; tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng các yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); 
- Công năng sử dụng: Thiết kế BVTC đảm bảo công năng sử dụng của công trình phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của công trình.  Đảm bảo quá trình quản lý vận hành diễn ra thuận lợi, tiện nghi, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho đơn vị  sử dụng;
- Thời hạn sử dụng và quy trình vận hành, bảo trì công trình: Nhà thầu phải đưa ra tuổi thọ công trình và lập quy trình vận hành, bảo trì theo quy định cho các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
-  Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu:  Thiết kế BVTC tính toán kết cấu, ổn định công trình đưa ra biện pháp sử lý nền móng, sử lý sạt trượt và bố trí vật liệu phù hợp, bảo đảm ổn định sạt trượt, ổn định thấm, an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác. Phương án thiết kế ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.
- Chỉ dẫn kỹ thuật: Tuân thủ theo Điều 33 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đơn vị thiết kế lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng.
- Phương án phòng, chống cháy, nổ: Thiết kế BVTC thuyết minh các biện pháp phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.
- Phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Đưa ra các giải pháp thi công xây dựng chỉ định đảm bảo tính kinh tế-kỹ thuật tiết kiệm, hiệu quả.
- Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu trong quá trình thi công xây dựng và quản lý vận hành công trình sau này.
- Dự toán xây dựng đảm bảo các nguyên tắc:  Xác định chính xác, hợp lý, đảm bảo tính kinh tế phù hợp với biện pháp thi công lựa chọn, đủ điều kiện để lập dự toán gói thầu, cơ sở để mời thầu; Nghiên cứu áp dụng các đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương, định mức dự toán xây dựng , các chế độ chính sách hiện hành về xây dựng của Nhà nước và địa phương phù hợp với tính chất công việc của công trình; Lập các bảng tổng hợp khối lượng theo từng hạng mục công trình, đảm bảo hợp lý, phù hợp đủ để xác định tổng mức dự toán; Lập dự toán các hạng mục công trình và tổng dự toán;  Tính toán các chi phí khác phù hợp với chế độ chính sách hiện hành và loại cấp công trình.
- Đơn vị thiết kế lập kế hoạch và thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công và mua bảo hiểm nghề nghiệp cho nhân sự của mình trong quá trình tham gia dự án.
b. Điều tra, thu thập, khảo sát các loại tài liệu
- Các tài liệu thu thập đều phải ghi rõ nguồn gốc, cơ quan hoặc cá nhân chịu trách nhiệm khảo sát, thu thập.	
Một số tài liệu cơ bản cần điều tra, thu thập như sau:
+ Tài liệu về cơ sở pháp lý: Các văn bản pháp lý, các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc Nhà tài trợ liên quan đến việc đầu tư dự án và cho phép lập báo cáo nghiên cứu khả thi...
+ Tài liệu địa hình: Nội dung tài liệu địa hình đủ điều kiện để làm cơ sở chọn được vùng tuyến tối ưu bố trí các hạng mục công trình chính của công trình đầu mối và đường dẫn chính. Thành phần, khối lượng khảo sát được lập và duyệt theo qui định.
+ Tài liệu địa chất công trình, địa chất thủy văn (nếu có): Nội dung tài liệu địa chất đủ để làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình ở các vùng tuyến nghiên cứu để lựa chọn vùng tuyến tối ưu. Đánh giá tính khả thi của dự án về mặt địa chất công trình; trữ lượng và chất lượng của vật liệu xây dựng thiên nhiên; đề xuất các biện pháp để xử lý các vấn đề phức tạp về địa chất công trình. Thành phần, khối lượng khảo sát được lập và duyệt theo qui định.
+Tài liệu sông ngòi, khí tượng, thủy văn, thuỷ năng:
Tài liệu về sông ngòi và xác định các đặc trưng thủy lực hệ thống kênh rạch, sông ngòi vùng dự án và tại những vị trí cần thiết liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô, kích thước, kết cấu của các công trình trong dự án;
Thu thập và khảo sát các tài liệu về khí tượng thuỷ văn, thuỷ năng và xác định các đặc trưng chính về khí tượng thủy văn của lưu vực và vùng dự án;
Đánh giá điều kiện khí hậu, thời tiết và thủy văn, sông ngòi của lưu vực và vùng dự án.
+ Tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên đất và thổ nhưỡng; Tài nguyên rừng; Khoáng sản; Tài nguyên nước: 
+ Tình hình dân sinh kinh tế xã hội: Dân số và xã hội; Nông nghiệp và  tình hình thiên tai; Công nghiệp, năng lượng, giao thông & vận tải; Cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp; Môi trường sinh thái; Các lĩnh vực khác...
c. Tập hợp các số liệu: lựa chọn phương án và tính toán các thông số thiết kế BVTC, lập dự toán xây dựng và thuyết minh kèm theo.
d.Yêu cầu về nội dung và chất lượng hồ sơ
- Nội dung tuân thủ TCVN 12846:2020 – Công trình thủy lợi – Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
- Thiết kế BVTC + dự toán (gồm cả Thuyết minh và Bản vẽ) tuân thủ Luật Xây dựng và Các Nghị định hướng dẫn; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan áp dụng để lập thiết kế quy định tại mục 1.2 (Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng).
- Lập dự toán xây dựng tuân thủ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác
3. Mục tiêu xây dựng công trình
Nâng cao hiệu suất vận hành trạm bơm, đảm bảo hiệu quả tưới tiêu, không bị gián đoạn trong quá trình vận hành nhằm phục vụ sản xuất, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cục bộ, đảm bảo tiêu thoát nước nhanh, kịp thời cho toàn bộ khu vực dự án, đặc biệt là khu vực công nghiệp, dịch vụ của huyện Kim Bảng. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
4. Địa điểm xây dựng công trình: Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (nay thuộc phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) 
5.Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình
a. Yêu cầu về quy hoạch
- Dự án phù hợp với điểm b, mục 4 (trang 19) định hướng phát triển mạng lươi thuỷ lợi và Phụ lục XIII, định hướng phát triển thuỷ lợi; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trong Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023.
- Dự án phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 03/06/2025.
b. Yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan
- Đảm bảo tính hài hoà về hình khối kiến trúc tổng thể toàn khu vực.        
- Có hình dáng kiến trúc phù hợp với tính chất, công năng, ý nghĩa của công trình.
- Các công trình mới phải đảm bảo giáp nối hài hòa với công trình đã có, có kết cấu đồng bộ và phù hợp với công trình tương tự đã xây dựng trên tuyến.
III. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: 
Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và theo kế hoạch yêu cầu thực hiện của Chủ đầu tư.
IV. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Các báo cáo/sản phẩm phải nộp:
a) Hồ sơ khảo sát: 					
- Báo cáo khảo sát địa chất;
- Báo cáo khảo sát địa hình;
- Bản vẽ khảo sát địa hình;
- Báo cáo khảo sát và tính toán thủy văn, thủy lực.
b) Hồ sơ lập thiết kế BVTC + dự toán: 
- Tập thuyết minh báo cáo chính;
- Tập thuyết minh báo cáo tóm tắt;
- Thiết kế cơ sở (gồm cả Thuyết minh và Bản vẽ);
- Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì công trình
- Tập khối lượng và dự toán tổng mức đầu tư;
- Các báo cáo chuyên ngành (nếu có).
- Các nội dung trên kèm theo bộ files mềm.
2. Tiến độ nộp báo cáo: Thực hiện trong 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và theo kế hoạch yêu cầu thực hiện của Chủ đầu tư.
V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
- Theo yêu cầu tại chương III của E-HSMT này;
- Ngoài ra nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự khác phù hợp với từng hạng mục công việc đảm bảo chất lượng hồ sơ và tiến độ thực hiện dự án.
VI. Trách nhiệm của bên mời thầu:
- Kiểm tra năng lực nhà thầu so với Hồ sơ dự thầu;
- Cung cấp đầy đủ các thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan cho nhà thầu làm cơ sở thực hiện;
- Cùng với nhà tư vấn giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế;
- Cử cán bộ chuyên trách theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện, nghiệm thu sản phẩm để phê duyệt và thanh toán;
- Tổ chức báo cáo trình duyệt với các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành của Nhà nước.
